SỰ THỐNG NHẤT VÀ KHÁC BIỆT TRONG GIẢNG DẠY NỘI DUNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở HAI MÔN HỌC: TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN & CNXHKH HIỆN NAY

1. MỞ ĐẦU
[bookmark: _ftnref2]Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên có vai trò hết sức quan trọng, là một bộ phận chủ yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, lý tưởng, đạo đức trong sáng, tốt đẹp cho lực lượng thanh niên trí thức. Các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin, đương thời, luôn nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt là đối với thanh niên. V.I.Lênin từng nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục tư tưởng là điều kiện đảm bảo cho những thắng lợi hiện thực của cách mạng và việc củng cố vị thế của Đảng cầm quyền. “Trong lịch sử chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”[1][footnoteRef:1]. Theo Người,  “nhà trường phải trở thành công cụ của chuyên chính vô sản, nghĩa là nhà trường không những phải truyền bá những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản nói chung, mà còn phải là một công cụ để truyền bá ảnh hưởng về tư tưởng, về giáo dục”[2][footnoteRef:2].  [1:  V.I.Lênin (1974), Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, t.4, tr 473]  [2:  C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và I.V. Xtalin: Bàn về giáo dục, Nxb. Sự thật Hà Nội, 1976. tr. 151.] 

Chương trình giảng dạy các môn lý luận chính trị Mác-Lênin trong các trường  đại học đã và đang góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng. Để đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong từng giai đoạn thực tiễn, chương trình giảng dạy các môn lý luận chính trị có nhiều lần điều chỉnh. Sau một giai đoạn 10 năm (từ 2008 đến 2018) thực hiện hợp nhất 3 học phần triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học với nhiều đánh giá khác nhau thì nay 3 phần lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin được trở lại với cấu trúc 3 môn học có tính độc lập tương đối và có sự điều chỉnh nhất định nhằm phù hợp với thực tiễn mới. Mặc dù đáp ứng được một số yêu cầu của giáo dục đại học hiện nay về sự cô đọng nội dung, tăng nội dung thực hành thực tế, nhưng chương trình giảng dạy các môn lý luận chính trị vẫn còn hạn chế nhất định như sự trùng lặp, thời lượng dành cho các phần nội dung cơ bản rút ngắn lại nên còn khá ít,…Điều này gây nên không ít khó khăn cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và quá trình đánh giá thi kết thúc học phần. Điển hình như nội dung về vấn đề dân tộc được đề cập ở cả 2 môn học: Triết học Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Do vậy, chúng ta cần làm rõ mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, vai trò, yêu cầu giảng dạy và học tập nội dung này ở từng học phần để vừa thấy được sự thống nhất và mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng, vừa hiểu được sự khác biệt căn bản trong 2 môn học, từ đó có phương pháp giải quyết hiệu quả hơn.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu dựa trên nguyên tắc phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, đồng thời kết hợp với một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp hệ thống tài liệu để làm rõ nội dung cần phân tích.
3. NỘI DUNG
3.1. Sự thống nhất về nội dung vấn đề dân tộc trong hai môn học (Triết học Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học)
 Trong hệ thống lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, vấn đề dân tộc luôn được các nhà kinh điển chú trọng và đề cập dưới nhiều góc độ khác nhau. Thực tiễn phát triển của phong trào cộng sản, phong trào công nhân ở các quốc gia trên thế giới trong gần hai thế kỷ qua đã chứng minh rằng: việc nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc, giai cấp luôn là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến sự thành bại của cuộc cách mạng. Trên thế giới, vấn đề dân tộc cũng đã và đang đặt ra như là vấn đề mang “tính toàn cầu” và nhân tố có sự ảnh hưởng quan trọng đến việc điều chỉnh và thực thi các chính sách về kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng ở từng quốc gia.
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mối quan hệ giữa các tộc người trong lòng quốc gia cũng khá đa dạng. Đảng và Nhà nước ta luôn chú ý đến điều này, cố gắng giải quyết phù hợp các vấn đề dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực từ khối đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, trong thực tế, tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến rất mới, khó lường, xuất hiện những vấn đề hết sức phức tạp về mối quan hệ dân tộc. Nếu không đứng vững trên một lập trường khoa học, kiên định bản lĩnh chính trị theo một nguyên tắc đúng đắn thì lực lượng cách mạng dễ mắc phải những sai lầm đưa đến những nguy cơ chia rẽ đoàn kết nội bộ dân tộc hoặc đoàn kết quốc tế làm lung lay, sụp đổ chế độ chính trị.
Sự thống nhất tư tưởng trong quan niệm về dân tộc:
Giữa triết học Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học đều khái quát nhận thức về dân tộc là một hình thức cộng đồng người ổn định nhất, phát triển nhất và bền vững nhất so với các hình thức cộng đồng người trước đó, trên cơ sở các nhà kinh điển đã nghiên cứu rất kỹ lịch sử phát triển của nhân loại. Quan niệm về dân tộc được luận bàn nhiều, có nhiều góc độ tiếp cận nghiên cứu từ nhiều lập trường, phương pháp khác nhau như dân tộc học, văn hóa học, chính trị học, nhân chủng học, triết học,….Do đó, việc xác định khái niệm dân tộc để đạt tới mức thống nhất trên nhiều lĩnh vực đã gặp không ít khó khăn. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã khái quát từ nhiều giác độ, với sự bao quát những đặc điểm cơ bản, chung nhất về hình thức cộng đồng người này, đồng thời chỉ rõ hai cách tiếp cận về dân tộc: theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp.
Theo nghĩa rộng, dân tộc được hiểu là cộng đồng người làm thành nhân dân của một quốc gia, có ý thức về sự thống nhất gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hóa và truyền thống đấu tranh chung trong suốt quá trình lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước.
Theo nghĩa hẹp, dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nhất định có những mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ chung của cộng đồng, trong sinh hoạt văn hóa có những nét đặc thù về tâm lý tính cách của cộng đồng, hình thành sau bộ lạc và có kế thừa, phát triển những nhân tố cộng đồng ở bộ lạc thành ý thức tự giác của các thành viên cao hơn.
Hình thức cộng đồng người là dân tộc theo nghĩa rộng (dân tộc quốc gia) có đặc điểm tiến bộ hơn so với ba hình thức cộng đồng người trước đó là tính thống nhất và ổn định hơn trên cơ sở có các thể chế chính trị, nhà nước, pháp luật. Mặc dù ở một số nơi, nhà nước và pháp luật đã manh nha hình thành ở giai đoạn tồn tại các bộ tộc, song sự liên kết cộng đồng người trong bộ tộc chưa thực sự ổn định bền vững với những nguyên tắc giàng buộc mang tính pháp lý cao. Theo C.Mác và Ph.Ănghen, động lực quan trọng quyết định sự gắn kết, thống nhất của dân tộc chính là yếu tố kinh tế, sự tương đồng, phù hợp về lợi ích kinh tế càng lớn thì tính gắn kết càng bền chặt. “….một dân tộc thống nhất, có một chính phủ thống nhất, một luật pháp thống nhất, một lợi ích dân tộc thống nhất, có tính giai cấp và một hàng rào thuế quan thống nhất"[footnoteRef:3]. Do vậy, trên cơ sở khái quát đặc điểm chung của dân tộc theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp, ngoài bốn đặc trưng chung về lãnh thổ, ngôn ngữ, kinh tế, văn hóa, thì sự ổn định của dân tộc (theo nghĩa dân tộc quốc gia) còn có đặc trưng thống nhất về một nhà nước và hệ thống pháp luật. [3:  C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 1995, NXB.Chính trị quốc gia, Hà Nội,  T.4, tr.603.] 

Sự thống nhất ở hai môn học trong việc khẳng định năm đặc trưng cơ bản của dân tộc là:
Thứ nhất, dân tộc là một cộng đồng người ổn định trên một lãnh thổ thống nhất. Mỗi quốc gia dân tộc đều có một lãnh thổ xác định, các thành viên của dân tộc phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ vùng lãnh thổ đó. Ngày nay, lãnh thổ của một dân tộc được hiểu không chỉ là đất liền mà còn bao hàm cả vùng biển, vùng trời, hải đảo và thềm lục địa…
Thứ hai, dân tộc là một cộng đồng thống nhất về kinh tế. Kinh tế là một phương thức sinh sống của dân cư gắn các tộc người thành cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, khi dân tộc quốc gia hình thành thì kinh tế được hiểu là một nền kinh tế thống nhất của một quốc gia có tính độc lập, tự chủ. Trong thế giới hiện đại, có sự hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi quốc gia nhưng mỗi dân tộc vẫn có một nền kinh tế riêng và không chịu sự quản lý của quốc gia khác.
Thứ ba, dân tộc là một cộng đồng thống nhất về ngôn ngữ. Ngôn ngữ vừa là công cụ giao tiếp riêng, vừa là một phương tiện lưu giữ các giá trị văn hóa của mỗi tộc người. Khi quốc dân tộc quốc gia hình thành, mỗi dân tộc đều có một ngôn ngữ chung để giao lưu, kết nối các thành viên của cộng đồng trong các hoạt động sống của họ. Khi giao lưu quốc tế được mở rộng ngôn ngữ của một quốc gia có thể được nhiều nước sử dụng nhưng ngôn ngữ đó vẫn được xác định là ngôn ngữ chính của dân tộc đã sản sinh ra nó.
Thứ tư, dân tộc là một cộng đồng bền vững về văn hóa, về tâm lý, tính cách. Đây là một đặc trưng quan trọng của mỗi dân tộc, được tạo nên bởi những nét đặc thù của một cộng đồng, thể hiện ở phong tục, tập quán, tín ngưỡng và các sinh hoạt văn hoá của các thành viên trong cộng đồng dân tộc. Xã hội càng phát triển, giao lưu văn hóa càng mạnh và nhu cầu văn hoá càng cao. Lịch sử đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc luôn gắn liền với cuộc đấu tranh giữ gìn bản sắc văn hóa, chống lại nguy cơ bị đồng hoá về văn hoá. 
Thứ năm, dân tộc là một cộng đồng người có một nhà nước và pháp luật thống nhất. Đây là một đặc trưng của dân tộc - quốc gia để phân biệt với dân tộc theo nghĩa là các dân tộc - tộc người. Dân tộc - quốc gia - nhà nước là thống nhất không thể tách rời. Dân tộc nào cũng có một nhà nước nhất định và nhà nước nào cũng của một dân tộc nhất định.
Một số điều đáng lưu tâm từ những đặc trưng của dân tộc:
Trước hết, trong số những đặc trưng dân tộc ở trên, đặc trưng về tính thống nhất của cộng đồng người ở một phương thức sinh hoạt kinh tế là yếu tố cơ bản, sâu xa chi phối và ảnh hưởng các đặc trưng còn lại. Trên cơ sở phương pháp luận duy vật lịch sử, sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội, xem quan hệ giữa người và người trong sản xuất là quan hệ cơ bản của xã hội, chi phối các quan hệ xã hội khác, kể cả dân tộc, do đó không thể hiểu được bản chất «cái dân tộc» nếu tách rời nó với «cái kinh tế - xã hội» và giai cấp. C.Mác và Ph.Ănghen luôn nhấn mạnh yếu tố kinh tế, đặc biệt là nhân tố thị trường trong quá trình hình thành dân tộc tư sản.
Thứ hai, nghiên cứu về đặc trưng của dân tộc cũng không nên cứng nhắc tiếp cận cộng đồng dân tộc phải gắn với một vùng lãnh thổ xác định và ổn định. Chẳng hạn như: dân tộc Thái, dân tộc Mông thì sinh sống ở nhiều quốc gia (Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Mianma, Thái Lan), họ còn sống đan xen cùng các tộc người khác trong một nước. Hay có trường hợp cùng yếu tố tộc người nhưng không phải thuộc một dân tộc quốc gia như: người Digan, người Eskimo, người Mông,...có mặt ở nhiều quốc gia, có chung đặc điểm tộc người nhưng không cấu thành một cộng về kinh tế - xã hội. Sự tác động của những điều kiện lịch sử phức tạp đã làm cho họ vốn cùng bộ tộc mà không phát triển thành dân tộc thống nhất, không có quan hệ trực tiếp về mặt kinh tế, chính trị, nhất là không cùng thuộc một nhà nước và phát luật. Họ từng có mối quan hệ khá mật thiết về mặt tộc người như: ngôn ngữ, sắc thái văn hóa, tâm lý, tín ngưỡng.
Thứ ba, trên thực tế, tiêu chuẩn để xem xét một số dân tộc cần coi trọng yếu tố được xem là dấu hiệu nổi trội là sự thống nhất bền vững của cộng đồng, mặc dù số các «tiêu chuẩn» xem xét khác có thể chưa đủ. Ví dụ câu chuyện của dân tộc Thụy Sĩ, về tính thống nhất một ngôn ngữ chung là không có, do chỗ nước này sử dụng cùng lúc ba ngôn ngữ chính (Áo, Đức, Pháp) tùy theo vùng mà không có ngôn ngữ quốc gia. Dù vậy, tiêu chí cơ bản nhất của cộng đồng trở thành dân tộc là tạo dựng được thành một quốc gia thống nhất với một nhà nước và phát luật thống nhất trên nền tảng một nền kinh tế thống nhất.
Thứ tư, trong quá trình nghiên cứu về vấn đề dân tộc, ngoài việc nắm được những đặc trưng cơ bản của dân tộc với tư cách là hình thức cộng đồng người phát triển cao nhất, ổn định nhất của lịch sử nhân loại, thì chúng ta có cơ sở nhất định để hiểu được quá trình hình thành các dân tộc ở các khu vực trên thế giới. Sự khác nhau giữa quá trình hình thành dân tộc ở phương Đông và phương Tây. Trên cơ sở dữ liệu lịch sử thế giới, các nhà khoa học đều nhất trí rằng: các dân tộc ở Á Đông (phương Đông) có quá trình hình thành sớm hơn các khu vực khác trên thế giới (Tây Âu, Đông Âu, Châu Mỹ). Sự gắn bó, cố kết cộng đồng tạo nên tính thống nhất ở khu vực này có được do điều kiện từ nền sản xuất nông nghiệp ổn định bền chặt ở những vùng đất có nhiều thuận lợi về nông nghiệp (các vùng đồng bằng rộng lớn, trù phú). Sự thống nhất dân tộc ở phương Đông được thực hiện khi chưa hình thành thị trường, xuất hiện trước quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản khoảng gần một nghìn năm. Hơn nữa, cuộc đấu tranh giai cấp tạo động lực cho nhu cầu thống nhất quốc gia, hạn chế sự phân quyền cát cứ, tạp thành dân tộc quốc gia. Ngoài ra, nhu cầu chống thiên tai, trị thủy phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhu cầu chống các thế lực xâm lược ngoại bang đòi hỏi nhà nước phong kiến trung ương tập quyền phải phát huy sức mạnh cộng đồng đoàn kết thống nhất để giải quyết các vấn đề lớn.
Sự hình thành các dân tộc quốc gia ở Châu Âu muộn hơn so với phương Đông, chỉ thực sự rõ nét vào giai đoạn hình thành chủ nghĩa tư bản vì nhu cầu thống nhất về thị trường trong nước. Theo Ph.Ănghen, thành phần dân tộc càng thuần nhất cao độ càng có lợi cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản vì đó là yếu tố trọng yếu để hoàn toàn chiếm lĩnh được thị trường và hoàn toàn tự do trao đổi kinh tế.
Trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, C.Mác và Ph.Ăngghen có chỉ rõ: “Giai cấp tư sản ngày càng xóa bỏ tình trạng phân tán về tư liệu sản xuất, về tài sản và về dân cư. Nó tụ tập dân cư, tập trung các tư liệu sản xuất và tích tụ tài sản vào trong tay một số ít người. Kết quả tất nhiên của những thay đổi ấy là sự tập trung về chính trị. Những địa phương độc lập, liên hệ với nhau hầu như chỉ bởi những quan hệ liên minh và có lợi ích, luật lệ, chính phủ, thuế quan khác nhau thì đã được tập hợp lại thành một dân tộc thống nhất, có chính phủ thống nhất, một luật pháp thống nhất, một lợi ích thống nhất mang tính giai cấp và một hàng rào thuế quan thống nhất”[footnoteRef:4]. Nếu không xem xét, thậm chí nếu không đặt lên hàng đầu yếu tố nhà nước dân tộc thì không thể xác định được những vấn đề quan trọng như: quyền tự quyết dân tộc, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia dân tộc, sự thống nhất đoàn kết dân tộc,….Thậm chí, những tư tưởng xuyên tạc về quyền dân tộc của các thế lực thù địch có cơ hội trỗi dậy hoành hành khi có điều kiện. [4:  C.Mác và Ph.Ănghen toàn tập, sđd, T4, tr.602-603
] 

3.2. Những điểm khác biệt về nội dung vấn đề dân tộc trong hai môn học (Triết học Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học)
3.2.1. Môn triết học Mác-Lênin khái quát những luận giải chung về vấn đề dân tộc trong toàn bộ lịch sử phát triển nhân loại
Thứ nhất, triết học Mác – Lênin khái quát mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp và nhân loại. 
Có ý kiến cho rằng: Hệ thống lý luận của C.Mác và Ph.Ănghen chưa tập trung vào “vấn đề dân tộc” mà chỉ thực sự quan tâm đến các quy luật cơ bản của chủ nghĩa tư bản và cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân. Điều đó là không đúng. Đối với C.Mác, vấn đề dân tộc không thể nằm ngoài vấn đề giai cấp. Mặc dù có những giai đoạn cần nhấn mạnh nhiệm vụ của giai cấp vô sản lên trên hết, nhưng các ông đã xác định các nguyên tắc căn bản về mối quan hệ giữa giai cấp công nhân và dân tộc. Giai cấp công nhân không thể mạnh lên được, không thể trưởng thành và thành hình được nếu không “tự tổ chức trong khuôn khổ dân tộc”, nếu không có “tính dân tộc”.
Lại có quan điểm khác của nhiều nhà cách mạng ở giai đoạn trước khi Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ra đời bày tỏ lo ngại rằng: Cuộc cách mạng vô sản trong tương lai đặt ra yêu cầu cho giai cấp công nhân phải có thái độ như thế nào đối với dân tộc, nhất là với dân tộc tư sản? Các dân tộc tư sản là hình thức phát triển xã hội của chủ nghĩa tư bản, vậy thì chủ nghĩa cộng sản có xóa bỏ dân tộc hay không? Về vấn đề này, C.Mác và Ph.Ănghen khẳng định: Mục đích cuối cùng của cuộc đấu tranh giai cấp trong cuộc cách mạng vô sản không phải chỉ giải phóng giai cấp công nhân trong phạm vi dân tộc, mà còn giải phóng các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động trên toàn thế giới ở nhiều quốc gia dân tộc, nghĩa là giải phóng toàn nhân loại. Địa bàn trực tiếp của cuộc đấu tranh là dân tộc, giai cấp công nhân phải giành được chính quyền nhà nước trên phạm vi từng dân tộc, trước hết là những dân tộc có trình phát triển cao. Khi giai cấp tư sản đã trở thành lực lượng hùng mạnh trên phạm vi toàn thế giới thì giai cấp công nhân phải đoàn kết lại, các dân tộc cũng phải đoàn kết lại và giành được thắng lợi trên địa bàn từng dân tộc. “Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản dù về mặt nội dung không phải là cuộc đấu tranh dân tộc, nhưng lúc đầu lại mang hình thức đấu tranh dân tộc. Đương nhiên là trước hết. giai cấp vô sản mỗi nước phải thanh toán xong giai cấp tư sản nước mình đã”[footnoteRef:5]. [5:  C. Mác và Ph.Ănghen: toàn tập, sđd,T4, tr.611. tr.623-624] 

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản có viết: “Hãy xóa bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xóa bỏ. 
Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo"[footnoteRef:6]. [6:  C. Mác và Ph.Ănghen: toàn tập, sđd, T.4, tr.624.] 

Mặc dù, các vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có mối liên hệ rất mật thiết với nhau, nhưng không phải cứ xóa bỏ áp bức giai cấp là áp bức dân tộc sẽ “tự động mất đi, hoặc ngược lại. Song chúng sẽ là tiền đề cho nhau. Trở lại với vấn đề lo ngại cách mạng vô sản sẽ tiến tới xóa bỏ dân tộc, các nhà nghiên cứu khẳng định: khi giai cấp công nhân trở thành giai cấp chủ đạo của dân tộc thì vẫn giữ lại “cái dân tộc”, vẫn có nhiệm vụ bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, lợi ích chân chính, giá trị bản sắc truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc. “Sự tồn tại của dân tộc và giai cấp không trùng nhau về không gian và thời gian. Về mặt thời gian, giai cấp có trước dân tộc…..Trong tương lai, khi điều kiện tồn tại của giai cấp bị xóa bỏ, giai cấp sẽ mất đi. Nhưng khi đó, dân tộc vẫn tồn tại. Xã hội cộng sản văn minh sẽ là xã hội vừa quốc tế, vừa dân tộc”[footnoteRef:7]. [7:  Trần Hữu Tiến, Dân tộc trong lịch sử và trong thời đại ngày nay, NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, tr.71] 

Như vậy, trong lòng mỗi dân tộc có nhiều giai cấp, tầng lớp, trong đó có giai cấp cầm quyền. Giai cấp cầm quyền thường quyết định vận mệnh dân tộc. Nếu giai cấp cầm quyền tiến bộ thì sẽ góp phần thúc đẩy dân tộc ngày càng tiến bộ và ngược lại. Đồng thời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp bị áp bức, bị nô dịch chống lại các giai cấp áp bức bóc lột, xâm lược dân tộc khác trong lịch sử nhân loại cũng góp phần to lớn trong quá trình giải phóng dân tộc thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Thứ hai, triết học Mác – Lênin chỉ ra hai mối quan hệ nổi bật trong sự phát triển của mỗi quốc gia: mối quan hệ giữa các dân tộc tộc người trong nội bộ quốc gia; và mối quan hệ giữa các dân tộc vượt ra ngoài khuôn khổ quốc gia.
Trong nội bộ quốc gia dân tộc, các quan hệ kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị giữa các thành viên, các nhóm, các tập đoàn trong nội bộ dân tộc như quan hệ sản xuất trong dân tộc, quan hệ về mặt nhà nước và pháp luật. Về cơ bản, các cuộc vận động lịch sử trong mỗi dân tộc như phát triển kinh tế, cách mạng xã hội thay đổi hình thái kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề dân tộc tự quyết trong lòng quốc gia đa dân tộc, vấn đề ly khai thống nhất dân tộc,…đều cần được xem là công việc nội bộ của mỗi dân tộc.
Quan hệ giữa dân tộc với bên ngoài biểu hiện qua các sự kiện, biến cố mà ảnh hưởng trực tiếp của nó vượt ra ngoài khuôn khổ quốc gia dân tộc: sự đụng chạm đến chủ quyền, lợi ích của nhiều dân tộc, ít nhất là hai dân tộc. Quan hệ giữa các quốc gia dân tộc là mối quan hệ phức tạp: hợp tác hòa bình hữu nghị, cạnh tranh hòa bình để cùng tiến bộ, ngoài ra còn có quan hệ đối kháng giữa dân tộc xâm lược với dân tộc bị áp bức nô dịch.
Từ thực tế tồn tại hai nhóm mối quan hệ cơ bản mà tất cả các quốc gia đều cần quan tâm xử lý cho phù hợp, chúng ta càng thấy rõ khuynh hướng đan xen vừa thống nhất vừa đấu tranh theo quy luật trong sự phát triển các dân tộc mà triết học Mác – Lênin đã khái quát. Do đó, khi giải quyết vấn đề dân tộc, chúng ta cần phải có phương pháp linh hoạt, phù hợp, dĩ bất biến ứng vạn biến trên cơ sở tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản.
Thứ ba, một số nguyên tắc cơ bản định hướng giải quyết vấn đề dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin.
Trong lý luận về dân tộc, V.I.Lênin đã bổ sung và phát triển nghiên cứu của C.Mác và Ph.Ăngghen trong điều kiện mới (trong thời đại chủ nghĩa đế quốc. Cống hiến lớn nhất của V.I.Lênin trong lý luận về dân tộc và thuộc địa là: Người đã đánh giá đúng tiềm năng, vai trò của cách mạng giải phóng dân tộc, đưa phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại đế quốc chủ nghĩa vào trào lưu chung của cách mạng vô sản. Cách mạng giải phóng dân tộc, xét về tổng thể, trở thành bộ phận của cách mạng vô sản, nó không nằm ngoài mà nằm trong của trào lưu cách mạng xã hội chủ nghĩa của thời đại ngày nay. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin khẳng định:
Các dân tộc có quyền bình đẳng. Đây là quyền của mọi dân tộc (kể cả bộ tộc, chủng tộc), dù đông người hay ít người, có trình độ phát triển cao hay thấp đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, không có đặc quyền đặc lợi về kinh tế, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ cho bất cứ dân tộc nào. Quyền bình đẳng các dân tộc phải được pháp luật bảo vệ, không phải là sự cào bằng vô nguyên tắc. Quyền bình đẳng các dân tộc cần được xem xét trên cả hai phương diện là dân tộc – tộc người và giữa các dân tộc quốc gia trên thế giới. Quyền bình đẳng gắn liền với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bá quyền nước lớn, chống mọi sự áp bức, bóc lột.
Các dân tộc được quyền tự quyết. Đây là quyền làm chủ của mỗi dân tộc, tự quyết định con đường phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của dân tộc mình. Quyền này bao gồm: quyền được tách ra thành một quốc gia độc lập do bị dân tộc khác áp bức xâm lược nhờ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (phù hợp nguyện vọng chung của đại đa số nhân dân, không phải vì lợi ích của một nhóm thiểu số người); quyền tự nguyện liên hiệp với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Trong quá trình thực hiện quyền tự quyết dân tộc cần đứng vững trên lập trường tiến bộ cách mạng của giai cấp công nhân để tránh nhầm lẫn với những mưu toan lợi dụng vì mục tiêu chống phá và đòi ly khai chia rẽ dân tộc.
Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc. Việc giải quyết các vấn đề dân tôc cần đứng trên tinh thần phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết quốc tế và tiến bộ của giai cấp công nhân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công nhân ở các nước tư bản phát triển trở thành đế quốc với giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các dân tộc bị áp bức là cơ sở và điều kiện quan trọng để giải phóng các dân tộc trên thế giới, giải phóng toàn nhân loại.
3.2.2. Môn chủ nghĩa xã hội khoa học làm rõ những vấn đề cụ thể về dân tộc, đặc biệt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Thứ nhất, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học chỉ ra hai xu hướng tác động đến sự phát triển các dân tộc trên thế giới
Xu hướng thứ nhất, xu hướng tách thành quốc gia dân tộc độc lập. Đây là xu hướng biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc để tiến tới thành lập các quốc gia dân tộc do sự thức tỉnh và trưởng thành ý thức dân tộc, khát khao trở thành một dân tộc quốc gia có quyền tự quyết con đường phát triển của cộng đồng, bảo vệ những giá trị bản sắc truyền thống.
Xu hướng thứ hai, xu hướng liên hiệp các dân tộc trong từng quốc gia và liên hiệp các dân tộc ở nhiều quốc gia. Sự liên hiệp diễn ra với nhiều hình thức, trên nhiều phương diện như: kinh tế, văn hóa, quân sự, ngôn ngữ, khoa học, giáo dục, y tế,…nhằm xóa nhòa ranh giới truyền thống, xóa bỏ rào cản ngăn cách tạo nên khối cộng đồng to lớn.
Mỗi xu hướng ở trên đều có thể tác động tới sự phát triển dân tộc theo hai chiều hướng: tích cực và tiêu cực. Cho dù là khuynh hướng nào thì việc xem xét đánh giá tác động của nó cũng cần được nhìn nhận trên phương diện lợi ích, nhu cầu, nguyên vọng chính đáng của đại đa số nhân dân. Nếu khuynh hướng tách dân tộc là sự nỗ lực, thậm chí hi sinh nhiều xương máu của cộng đồng dân tộc quyết tâm thoát khỏi tình trạng bị áp bức bởi một dân tộc lớn mạnh, giúp cho cộng đồng dân tộc ấy vươn lên hưởng quyền bình đẳng, tự do như các dân tộc khác trên thế giới, thì đó là khuynh hướng tác động tích cực. Tiêu biểu như các dân tộc ở khu vực châu Á, châu Phi, châu Mỹ đã giành độc lập nhờ quyết tâm đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi sự xâm lược của các nước đế quốc. Tuy nhiên, xu thế tách dân tộc cũng có thể là xuất phát từ động cơ, âm mưu của một số thế lực thù địch, muốn chia rẽ khối đoàn kết dân tộc để vươn lên cầm quyền, vì lợi ích của thiểu số, gây hoang mang mất niềm tin về chính quyền nhà nước đương thời. Đó là những khuynh hướng đòi ly khai, thành lập nhà nước tự xưng, xuyên tạc quan điểm về quyền bình đẳng và quyền tự quyết dân tộc, thậm chí gây nên nỗi ám ảnh đối với người dân về tình trạng bất ổn định.
Bên cạnh đó, xu hướng liên hiệp các dân tộc cũng tác động không nhỏ, thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau, xóa bỏ tính khép kín, bảo thủ, xóa nhòa ranh giới biệt lập truyền thống về lãnh thổ để mở ra cơ hội liên kết hợp tác trên nhiều phương diên, nhằm tăng cường sức mạnh dân tộc, đón nhận nhiều cơ hội phát triển. Song bên cạnh những tác động tích cực, nếu việc các dân tộc hợp lại do một xu thế cưỡng bức, bất bình đẳng, nô dịch lẫn nhau, trà đạp lên quyền sống, quyền tự do, bình đẳng bác ái,… thì sẽ là cản trở sự phát triển của hàng trăm “dân tộc bị áp bức”, đồng thời phần nào cũng tác động trở lại việc thực hiện quyền bình đẳng đối với chính cộng đồng “dân tộc đi áp bức”. Ví dụ như đế quốc Pháp, đế quốc Anh, đế quốc Mỹ chiếm nhiều thuộc địa khắp nơi trên thế giới, thì đồng thời thế lực hùng mạnh nắm chính quyền ở các nước đó cũng là lực lượng thống trị dân tộc. Mặc dù dần dần đã nhận thức được tính chất của các cuộc chiến tranh phi nghĩa do chính phủ thực hiện, song nhân dân lao động ở các nước vẫn không thể ngăn cản và gián tiếp chịu ảnh hưởng bởi những tổn thất từ chiến tranh. Theo Các Mác: Một dân tộc đi áp bức dân tộc khác thì bản thân dân tộc đi áp bức cũng không có tự do. Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa diễn ra mạnh mẽ, việc liên hiệp dân tộc vẫn đang tác động lớn đến sự ổn định, phát triển của các quốc gia.
Do chỗ, cả hai xu hướng tác động không ngừng tới các dân tộc trên thế giới cả trong lịch sử và hiện tại, thậm chí ngày nay với những yếu tố khách quan như yêu cầu phát triển kinh tế mạnh mẽ, sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật và phương tiện hiện đại thì những khuynh hướng đó càng ảnh hưởng rõ rệt đến các dân tộc. 
Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu về hai xu hướng tác động đến các dân tộc thì chúng ta phải có phương pháp xem xét phù hợp trên quan điểm biện chứng duy vật, để tránh rơi vào hai thái cực: hoặc là chỉ coi trọng xu hướng liên hiệp mà xem nhẹ việc bảo vệ tính độc lập, tự chủ, dễ bị lệ thuộc, phụ thuộc vào khối liên hiệp, ngại đấu tranh, sợ làm cách mạng; hoặc là chỉ coi trọng xu hướng tách dân tộc mà dễ rơi vào khuynh hướng dân tộc hẹp hòi, bế quan tỏa cảng, bài ngoại.
Thứ hai, lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học làm rõ nội dung dân tộc trong thời kỳ quá độ 
Nếu như triết học Mác – Lênin phân tích về dân tộc có tính quy luật và những vấn đề xuyên suốt trong lịch sử nhân loại, thì chủ nghĩa xã hội khoa học làm rõ hơn các nội dung dân tộc trong thời kỳ quá độ, thời đại ngày nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dân tộc.
Một vấn đề đang đặt ra hiện nay là: trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa mạnh mẽ thì nguyên tắc hết sức quan trọng từng được nêu lên hàng đầu là “độc lập dân tộc”, “chủ quyền quốc gia” có còn thực sự là vấn đề được coi trọng như trước ? Chúng ta phải khẳng định rằng, trong trật tự thế giới đương đại, dẫu có tăng cường hợp tác, mở rộng giao lưu, nới lỏng một số quy định để hướng tới xây dựng những thỏa thuận với tiếng nói chung, thì giá trị của chủ quyền quốc gia và độc lập dân tộc vẫn là những giá trị quan trọng cho việc xác định các quyền con người chính đáng được luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế thừa nhận. Những nguyên tắc này không đối lập với xu thế quốc tế hóa đời sống xã hội. Nó là cơ sở vững chắc để chúng ta lên án những tác động tiêu cực từ quá trình toàn cầu hóa, chủ nghĩa can thiệp với chủ quyền quốc gia, lên án hành động trà đạp quyền con người của những dân tộc nhỏ bé, trình độ còn thấp, chống lại chủ nghĩa bá quyền nước lớn, chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
Nhiều nhà nghiên cứu từng có quan điểm là: nhân tố dân tộc, đặc biệt là chủ quyền quốc gia chỉ có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các nước đang phát triển và các dân tộc từng bị áp bức. Không một dân tộc nào không cần có độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, nhưng vấn đề này chỉ là thứ yếu, không phải quá bức thiết đối với các nước phát triển, nhất là các cường quốc và siêu cường. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây đã chứng minh điều ngược lại. Trước một thế giới với nhiều biến động khó lường, bất kể một nguy cơ thách thức nào cũng có thể làm lung lay vị thế của quốc gia: từ dịch bệnh hoành hành đến xung đột quân sự, chính trị, khủng hoảng kinh tế, sự bùng nổ của công nghệ. Do đó, bất kể quốc gia dân tộc nào từ lớn đến nhỏ đều phải hết sức cảnh giác, không ngừng tăng cường nội lực là yếu tố hàng đầu. Ngay cả đối với nước Mỹ, giai đoạn đương nhiệm của tổng thống Mỹ Donal Trump luôn nhấn mạnh “America is the first- Nước Mỹ là trên hết”, hay tình hình chiến sự đang diễn ra ở Nga và Ucraina, Isaren và dải Gaza cũng liên quan đến những nguy cơ chủ quyền dân tộc mỗi bên bị đe dọa. Các nhà nước dân tộc tư bản trực tiếp bảo vệ lợi ích dân tộc của chủ nghĩa tư bản độc quyền (tr.60)
Một số quan điểm đề nghị: ưu tiên phát triển thì cần hạ thấp hơn nguyên tắc về chủ quyền dân tộc, không nên quá coi trọng vấn đề này, cần phải chấp nhận hi sinh hoặc thay đổi tư tưởng để đạt mục tiêu phát triển. Quan điểm như vậy cũng là quá nguy hiểm, không thể tán thành. Đó là “chủ nghĩa phát triển” nhưng trên lập trường siêu hình. Phát triển cần phải lấy yếu tố nội lực của quốc gia dân tộc là then chốt, nền tảng. Toàn cầu hóa mạnh mẽ, cạnh tranh quốc tế khốc liệt, đấu tranh chính trị và quân sự không khoan nhượng,… thì càng phải lấy nhân tố dân tộc với lực lượng chính trị - xã hội tiên tiến, trung thành với tổ quốc và nhân dân giữ vai trò lãnh đạo với đường lối đúng đắn, độc lập tự chủ để phát triển bền vững lâu dài.
Thứ ba, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học làm rõ những vấn đề dân tộc ở  Việt Nam và những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề dân tộc
Với Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc (54 dân tộc – tộc người cùng gắn bó lâu đời từ trong truyền thống), trải qua nhiều thời kỳ bị áp bức và xâm lược bởi các dân tộc nước lớn nên quá trình hình thành các đặc trưng dân tộc ở Việt Nam cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Dân tộc Việt Nam có sáu đặc trưng: Sự chênh lệch về dân số giữa các dân tộc – tộc người khá lớn; Các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng; Các dân tộc ở Việt Nam có sự đan xen, xen kẽ lẫn nhau; Các dân tộc có sự phát triển không đồng đều; Các dân tộc của Việt Nam có sự gắn bó đoàn kết lâu đời trong cộng đồng quốc gia thống nhất; Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng góp phần tạo nên sự đa dạng, thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. 
Trong các đặc trưng cơ bản của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đặc trưng đáng lưu tâm và trở thành thế mạnh lớn đó là sự gắn bó, đoàn kết lâu đời tạo nên động lực to lớn cho mọi cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Đoàn kết dân tộc trở thành truyền thống quý báu của các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguyên nhân và động lực quyết định mọi thắng lợi của dân tộc trong các giai đoạn lịch sử. Ngày nay, để thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các dân tộc Việt Nam phải ra sức phát huy nội lực, nâng cao cảnh giác, kịp thời đập tan mọi âm mưu và hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó cũng có đặc trưng đặt ra những thách thức cho quá trình giải quyết các vấn đề dân tộc là: trình độ phát triển không đồng đều giữa các dân tộc. Đầu tiên là sự phát triển không đồng đều về kinh tế, dẫn tới sự chênh lệch về nhiều mặt khác: giáo dục gặp nhiều khó khăn nên trình độ nhận thức của các cộng đồng dân tộc thiểu số còn rất hạn chế, điều kiện chăm sóc sức khỏe, khả năng tiếp cận thông tin chính trị rất hạn chế,….Điều này dẫn tới những nguy cơ các cộng đồng dân tộc thiểu số có thể bị lợi dụng bởi các thế lực phản động gây rối loạn trật tự xã hội, bất ổn về chính trị nhằm thực hiện các âm mưu thù địch. Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần có những chính sách giải quyết vấn đề dân tộc thật khéo léo, linh hoạt, mạnh mẽ và thống nhất. 
Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời đã thực hiện nhất quán những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; coi việc giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc là nhiệm vụ có tính chiến lược nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, cũng như tiềm năng của từng dân tộc, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Về chính trị: Thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; kiên quyết chống kỳ thị và chia rẽ dân tộc; chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan; khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc... Chính sách dân tộc góp phần nâng cao tính tích cực chính trị của công dân; nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số về tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc, thống nhất mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Về kinh tế: Thực hiện phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Có chính sách phát triển kinh tế hàng hóa ở các vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện và đặc điểm từng vùng, từng dân tộc, đảm bảo cho đồng bào các dân tộc khai thác được thế mạnh của địa phương để làm giàu cho mình và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là vấn đề quan trọng để khắc phục sự chênh lệch về kinh tế, văn hóa, đảm bảo sự bình đẳng thực sự giữa các vùng, giữa các dân tộc.
Về văn hóa: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các tộc người, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân. Đào tạo các cán bộ văn hóa, xây dựng môi trường, thiết chế văn hóa phù hợp với điều kiện của các tộc người trong quốc gia đa dân tộc. Mở rộng giao lưu văn hóa với các quốc gia, các khu vực trên thế giới. Đấu tranh chống tệ nạn xã hội, chống diễn biến hòa bình trên mặt trận văn hóa-tư tưởng ở nước ta hiện nay nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Về xã hội: Thực hiện chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Từng bước thực hiện bình đẳng xã hội, công bằng thông qua việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân số, y tế, giáo dục... trên cơ sở chú ý đến tính đặc thù ở mỗi vùng, mỗi dân tộc. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở và tổ chức chính trị - xã hội ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số.
Về an ninh quốc phòng: Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ các lực lượng trên từng địa bàn; tăng cường quan hệ quân dân, tạo thế trận quốc phòng toàn dân trong vùng đồng bào dân tộc.
Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay mang tính toàn diện, bao trùm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, liên quan đến mỗi dân tộc và quan hệ giữa các dân tộc trong cộng đồng quốc gia. Phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc là nền tảng để tăng cường đoàn kết và thực hiện quyền bình đẳng dân tộc, là cơ sở để từng bước khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc. Do vậy, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta mang tính cách mạng, tiến bộ và mang tính nhân văn sâu sắc. Bởi vì, chính sách đó không bỏ sót bất kỳ dân tộc nào, không cho phép bất cứ tư tưởng khinh miệt, kỳ thị, chia rẽ dân tộc nào; tôn trọng quyền làm chủ của mỗi con người và quyền tự quyết của các dân tộc. Đồng thời, nó còn phát huy nội lực của mỗi dân tộc kết hợp với sự giúp đỡ có hiệu quả của các dân tộc anh em trong cả nước.
3.3. Một số đề xuất về phương pháp tiếp cận hiệu quả trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập hai môn Triết học Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học
Để việc nghiên cứu, học tập các môn lý luận chính trị nói chung và hai môn trọng tâm trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin thì chúng ta cần phải đặt những phần lý luận trong mối quan hệ mật thiết để thấy được tính logic tổng thể và hiểu được cơ sở luận giải các nội dung cụ thể. Bản chất, mục tiêu chung của các học phần lý luận là làm rõ định hướng chính trị quan trọng, lý tưởng cao đẹp của cách mạng trong thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội là: xóa bỏ chế độ xã hội áp bức bóc lột, giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng các giai cấp tầng lớp nhân dân lao động, giải phóng các dân tộc trên thế giới, giải phóng toàn nhân loại về mọi mặt.
Tuy nhiên, mỗi môn học có đối tượng, mục tiêu nghiên cứu nhất định. Do vậy, chúng ta cần nắm rõ đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của từng học phần lý luận để xây dựng phương pháp giảng dạy và học tập cho phù hợp. Đối tượng nghiên cứu của triết học nói chung và triết học Mác – Lênin nói riêng là những vấn đề chung nhất, những quy luật cơ bản nhất của giới tự nhiên, của xã hội con người, mối quan hệ giữa con người và tư duy con người với thế giới; từ đó thấy được vị trí, vai trò của con người trong thế giới, cũng như khả năng của con người trong quá trình cải tạo thế giới. Luận giải của triết học Mác – Lênin là cơ sở luận giải các vấn đề cụ thể hơn trong nội dung lý luận về kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Triết học Mác - Lênin tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật biện chứng và nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Các quy luật cơ bản trong phép biện chứng duy vật, đặc biệt là các quy luật cơ bản, đặc trưng, chi phối xuyên suốt sự vận động xã hội con người như: quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng,…là cơ sở để hiểu được nhiều hiện tượng xã hội như: sự xuất hiện giai cấp, đấu tranh giai cấp, tôn giáo, quá trình hình thành dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội.
Chủ nghĩa xã hội khoa học với tư cách là một bộ phận của chủ nghĩa Mác – Lênin thì làm rõ các vấn đề cụ thể hơn: cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thay thế hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa bằng hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, xác định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và những vấn đề có tính quy luật khác trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học luận giải một cách khoa học về phương hướng và những nguyên tắc của chiến lược và sách lược của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của nó trong các giai đoạn đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về con đường và các hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân, về mối quan hệ gắn bó giữa phong trào của giai cấp công nhân với phong trào giải phóng dân tộc, phong trào dân chủ và phong trào xã hội chủ nghĩa của cách mạng toàn thế giới.
Hơn nữa, trong quá trình giảng dạy các môn lý luận chính trị nói chung, hai môn triết học Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng, để tăng tính hấp dẫn, giảng viên cần đầu tư bài giảng sinh động bằng việc sử dụng các công cụ soạn bài, trình chiếu hiện đại (powerpoint, canvas,…), có bổ sung thêm những video tư liệu phân tích về các vấn đề chính trị - xã hội trong nước và quốc tế có liên quan nội dung giảng dạy nhằm thu hút sự chú ý và ghi nhớ nhanh đối với người học. Ngoài ra, giảng viên cũng nên hướng dẫn thêm, khuyến khích, có chế độ động viên người học xây dựng sơ đồ tư duy về những nội dung để chuẩn bị bài học, kết nối internet để có một số hoạt động tương tác với sinh viên qua các bài quizs.
Đối với phần lớn người học không chuyên về các môn lý luận chính trị, họ đều cảm thấy khó khăn với các học phần nhiều lý thuyết, đòi hỏi kiến thức nền tảng về thực tiễn chính trị - xã hội nhiều, đòi hỏi khả năng tổng hợp, khái quát, luận giải tri thức lý luận. Do vậy, hiện nay, khi giảng dạy các môn lý luận chính trị nói chung hay hai môn học (triết học Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học ) nói riêng cần sự đổi mới phương pháp tổ chức thảo luận nhóm cho sinh viên, thiết kế chương trình chuẩn bị bài báo cáo theo nhóm và hướng dẫn sinh viên cách đặt câu hỏi và cách trình bày vấn đề một cách ngắn gọn, trọng tâm. Qua hoạt động này, sinh viên sôi nổi tương tác hơn, hiểu hơn nội dung bài học và tăng một số kỹ năng mềm cần thiết như: làm việc theo nhóm, thuyết trình, lên kế hoạch, tìm kiếm thông tin, thiết kế slide trình chiếu,…
Ngoài ra, để góp phần đạt hiệu quả cao hơn trong giảng dạy và học tập hai môn học thì việc đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá sinh viên cũng là điều hết sức cần thiết. Hiện nay, tận dụng sự phát triển đa dạng của các công cụ hỗ trợ là các phần mềm phục vụ giáo dục, giảng viên cần cập nhật sử dụng như: LMS, azota, Kahoot,… để kiểm tra thường xuyên nhằm đánh giá người học được khách quan, linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chi phí. Sử dụng thêm các công cụ quét dữ liệu để kiểm tra mức độ trung thực của sản phẩm từ người học.
4. KẾT LUẬN
Như vậy, hai môn học Triết học Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học tuy có những phần lý luận cơ bản còn lặp về nội dung vấn đề dân tộc, nhưng thực chất vẫn có tính đặc thù khác biệt. Mỗi môn học cần khai thác phương diện nhất định. Do vậy, hai môn học này đặt ra yêu cầu người dạy và người học phải nắm rõ nội dung và thấy được mối quan hệ thống nhất cũng như sự khác biệt giữa chúng để xây dựng phương pháp giảng dạy, học tập hiệu quả.
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